TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                                                                MA TRẬN THI GIỮA HỌC KÌ II (2022 -2023)
Tổ: SỬ - ĐỊA – CÔNG DÂN                                                               MÔN : ĐỊA LÝ 11 (THỜI GIAN: 45 PHÚT)
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng điểm hàng ngang

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 8

Liên Bang Nga
	- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB Nga.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

- Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội của LB Nga. 

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga.
	
	Ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ,  điều kiện tự nhiên, dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

	
	
	
	
	
	

	Câu
Điểm

Tỉ lệ
	6 câu = 2,0 điểm
20 %


	
	4 câu = 1,3 điểm
13 %
	
	
	
	
	
	TN 10 câu = 3,3 điểm
33 %

	Bài 9

Nhật Bản
	- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

-  Nắm  được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

- Ghi nhớ một số địa danh.

- Nắm được ngyên nhân phát triển kinh tế của Nhật Bản.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp,  nông nghiệp,  dịch vụ Nhật Bản.


	
	 - Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Hiểu được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của đặc điểm dân cư Nhật Bản tới phát triển kinh tế.


	
	
	
	
	
	

	Câu

Điểm
Tỉ lệ
	6 câu = 
2,0 điểm
20 %


	
	5 câu = 
1,7 điểm
17 %


	
	
	
	
	
	TN 11 câu = 3,7 đ
37 %



	Thực hành
	
	
	
	
	
	- Xử lí số liệu ( tính cơ cấu/ tốc độ/ cán cân xuất nhập khẩu... 
- Nhận dạng  vẽ biểu đồ cơ cấu/ cột/ đường                                 
	
	Nhận xét biểu đồ/ bảng số liệu 
	

	Câu

Điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1 câu = 2 ý 2 điểm

20%
	
	1 ý = 1,0 điểm

10%
	3,0 điểm

	Tổng
	Số điểm: 4,0 điểm
	Số điểm: 3,0 điểm
	Số điểm :2,0 điểm
	Số điểm:1,0 điểm
	-Số điểm tổng: 10,0 điểm



2

